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	DANH SÁCH KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI 
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	Số TT
	Tỉnh, thành phố
	Số BD
	Họ và tên
	Đơn vị
	Môn thi đề nghị chấm phúc khảo
	So sánh kết quả với điểm lần chấm đầu

	
	
	
	
	
	Môn KN THADS
	Môn PL THADS
	

	
	
	
	
	
	Điểm lần đầu
	Điểm phúc khảo
	Điểm lần đầu
	Điểm phúc khảo
	

	1
	Trà Vinh
	CHV - 43
	Sơn Chính
	H. Trà Cú
	50.0 
	50
	60 
	60 
	Kết quả phúc khảo không thay đổi

	2
	Vĩnh Phúc
	CHV - 51
	Vũ Duy Cương
	H. Yên Lạc
	63.5 
	62.75
	72 
	72 
	Môn Kỹ năng THA giảm 0,8 điểm; môn P. Luật THA ko thay đổi

	3
	Bình Dương
	CHV - 53
	Hoàng Ngọc Cường
	H. Bàu Bàng
	58
	58
	 
	 
	Kết quả phúc khảo không thay đổi

	4
	TP. HCM
	CHV - 56
	Nguyễn Phi Cường
	H. Hóc Môn
	55.5 
	54.5
	72 
	72 
	Môn kỹ năng THA giảm 01 điểm; môn P. Luật THA ko thay đổi

	5
	An Giang
	CHV - 66
	Nguyễn Hiếu Đệ
	H. Tân Châu
	35.0 
	35
	 
	 
	Kết quả phúc khảo không thay đổi

	6
	Hà Nội
	CHV - 69
	Nguyễn Văn Diễn
	H. Gia Lâm
	66.5
	65
	84 
	84 
	Môn kỹ năng THA giảm 1,5 điểm; môn P. Luật THA ko thay đổi

	7
	Long An
	CHV - 73
	Mai Văn Định
	H. Mộc Hóa
	63.0 
	62.5
	60 
	60 
	Môn kỹ năng THA giảm 0,5 điểm; môn P. Luật THA ko thay đổi

	8
	Thái Bình
	CHV - 75
	Nguyễn Văn Đoan
	H. Vũ Thư
	 
	 
	44 
	44 
	Kết quả phúc khảo không thay đổi

	9
	Quảng Ngãi
	CHV - 84
	Trần Minh Duân
	Cục THADS
	50.0 
	50
	 
	 
	Kết quả phúc khảo không thay đổi

	10
	Bình Phước
	CHV - 87
	Ngô Hữu Đức
	H. Bù Gia Mập
	36.0 
	35
	 
	 
	Môn kỹ năng THA giảm 01 điểm

	11
	Q. Bình
	CHV - 104
	Phạm Tiến Dũng
	H. Lệ Thủy
	56.5 
	54
	 
	 
	Môn kỹ năng THA giảm 2,5 điểm

	12
	Long An
	CHV - 107
	Trần Thành Được
	H. Châu Thành
	55.0 
	55
	76 
	76 
	Kết quả phúc khảo không thay đổi

	13
	Lạng Sơn
	CHV - 142
	Lý Văn Hải
	H. Chi Lăng
	57.5 
	55
	 
	 
	Môn kỹ năng THA giảm 2,5 điểm

	14
	TP. HCM
	CHV - 173
	Ngô Chí Hiếu
	quận Gò Vấp
	40.0 
	40
	 
	 
	Kết quả phúc khảo không thay đổi

	15
	Lào Cai
	CHV - 199
	Nguyễn Thị Huệ
	TP. Lào Cai
	60.0 
	61
	 
	 
	Môn kỹ năng THA tăng 01 điểm

	16
	Thanh Hóa
	CHV - 207
	Lê Văn Hùng
	H. Triệu Sơn
	50.0 
	50
	56 
	56 
	Kết quả phúc khảo không thay đổi

	17
	Kon Tum
	CHV - 212
	Trịnh Quang Hưng
	TP. Kon Tum
	56.5 
	56
	68 
	68 
	Môn kỹ năng THA giảm 0,5 điểm; môn P. Luật THA ko thay đổi

	18
	TP. Đà Nẵng
	CHV - 240
	Lê Cao Khánh
	quận Cẩm Lệ
	54.0 
	53.5
	 
	 
	Môn kỹ năng THA giảm 0,5 điểm

	19
	Vĩnh Long
	CHV - 297
	Nguyễn Quốc Mến
	H. Long Hồ
	47.5 
	46
	 
	 
	Môn kỹ năng THA giảm 1,5 điểm

	20
	T. Quang
	CHV - 305
	Nguyễn Văn Mỹ
	H. Na Hang
	68.5 
	68
	72 
	72 
	Môn kỹ năng THA giảm 0,5 điểm; môn P. Luật THA ko thay đổi

	21
	Lâm Đồng
	CHV - 309
	Mai Vũ Hoài Nam
	Cục THADS
	55.5 
	56
	 
	 
	Môn kỹ năng THA tăng 0,5 điểm

	22
	Bình Dương
	CHV - 325
	Trương Quốc Nguyên
	TP. Thủ Dầu Một
	60.0 
	60
	 
	 
	Kết quả phúc khảo không thay đổi

	23
	TP. HCM
	CHV - 356
	Võ Thanh Phú
	quận 6
	 
	 
	72 
	100 
	Môn P. Luật về THA tăng 28 điểm

	24
	Hà Nội
	CHV - 430
	Vũ Hải Thanh
	H. Thanh Trì
	47.5 
	48
	 
	 
	Môn kỹ năng THA tăng 0,5 điểm

	25
	T. Quang
	CHV- 461
	Đỗ Minh Thuấn
	H. Yên Sơn
	50.0 
	50
	 
	 
	Kết quả phúc khảo không thay đổi

	26
	Hậu Giang
	CHV - 470
	Nguyễn Lý Xuân Thúy
	H. Châu Thành
	38.0 
	40
	 
	 
	Môn kỹ năng THA tăng 2 điểm

	27
	Quảng Trị
	CHV - 482
	Nguyễn Đức Tiến
	TP. Đông Hà
	64
	63
	 
	 
	Môn kỹ năng THA giảm 01 điểm

	28
	Ninh Thuận
	CHV - 487
	Trịnh Khắc Tính
	H. Bắc Ái
	 
	 
	48 
	48 
	Kết quả phúc khảo không thay đổi

	29
	Bến Tre
	CHV - 510
	Trương Minh Trung
	H. Ba Tri
	44.0 
	44
	 
	 
	Kết quả phúc khảo không thay đổi

	30
	Đồng Tháp
	CHV - 531
	Đỗ Hữu Tuấn
	TP. Sa Đéc
	37.0 
	37
	 
	 
	Kết quả phúc khảo không thay đổi

	31
	Kiên Giang
	CHV - 571
	Lê Thị Ý
	Cục THADS
	59.0 
	58.5
	72 
	72 
	Môn kỹ năng THA giảm 0,5 điểm; môn P. Luật THA ko thay đổi

	32
	Thanh Hóa
	CHV - 573
	Nguyễn Tuấn Anh
	H. Tĩnh Gia
	58.0 
	58
	64 
	64 
	Kết quả phúc khảo không thay đổi

	33
	Bạc Liêu
	CHV - 579
	Lê Quốc Lâm
	TP. Bạc Liêu
	50.0 
	50
	 
	 
	Kết quả phúc khảo không thay đổi

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


